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I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình





	STT
	Bài học
(1)
	Nội dung
(2)
	Thứ tự tiết dạy
(3)
	Thời điểm
(4)
	Thiết bị dạy học
(5)

	Địa điểm dạy học
(6)

	1
	Phối hợp trong giai đoạn chạy giữa quãng
	- Phối hợp trong giai đoạn chạy giữa quãng.



- Trò chơi phát triển sức bền
	Tiết 1
	Tuần 1

	Còi, tranh ảnh
	
Sân Giáo dục thể chất


	2
	Kĩ thuật giậm nhảy và bước bộ.
	Giậm nhảy và bước bộ.
	Tiết 2
	
	Còi, tranh, ván giậm nhảy
	Sân Giáo dục thể chất


	3
	Phối hợp trong giai đoạn chạy giữa quãng
	- Hiện tượng “cực điểm” trong chạy cự ly trung bình và cách khắc phục.





- Trò chơi phát triển sức bền.
	Tiết 3
	Tuần 2
	Còi, tranh ảnh
	Sân Giáo dục thể chất


	4
	Kĩ thuật giậm nhảy và bước bộ.
	- Ôn kĩ thuật giậm nhảy và bước bộ.



- Trò chơi phát triển sức mạnh.
	Tiết 4
	
	Còi, tranh,ván giậm nhảy
	Sân Giáo dục thể chất


	5
	Phối hợp trong giai đoạn xuất phát và tăng tốc sau xuất phát
	- Phối hợp trong xuất phát và tăng tốc sau xuất phát.



- Trò chơi phát triển sức bền.
	Tiết 5
	Tuần 3

	Còi, tranh ảnh, 
	Sân Giáo dục thể chất


	6
	Kĩ thuật giậm nhảy và bước bộ
	- Ôn kĩ thuật giậm nhảy và bước bộ

- Một số điều luật trong thi đấu điền kinh.
	Tiết 6
	
	Còi, tranh, ván giậm nhảy
	Sân Giáo dục thể chất


	7
	Phối hợp trong giai đoạn xuất phát và tăng tốc sau xuất phát
	Phối hợp trong xuất phát và tăng tốc sau xuất phát. 

	Tiết 7
	Tuần 4
	Còi, tranh ảnh, cờ xuất phát
	Sân Giáo dục thể chất


	8
	Kĩ thuật chạy đà và giậm nhảy.
	- Cách đo đà và chạy đà 

- Trò chơi phát triển sức mạnh.
	Tiết 8
	
	Còi, tranh, ván giậm nhảy
	Sân Giáo dục thể chất


	9
	Phối hợp trong giai đoạn xuất phát và tăng tốc sau xuất phát
	- Ôn phối hợp trong xuất phát và tăng tốc sau xuất phát.
- Một số điều luật trong thi đấu điền kinh.
	Tiết 9
	Tuần 5
	Còi, tranh ảnh, cờ xuất phát
	Sân Giáo dục thể chất


	10
	Kĩ thuật chạy đà và giậm nhảy.
	- Ôn cách đo đà và chạy đà 




- Trò chơi phát triển sức mạnh.
	Tiết 10
	
	Còi, tranh, ván giậm nhảy
	Sân Giáo dục thể chất


	11
	Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự li trung bình.
	- Phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích.
- Trò chơi phát triển sức bền.
	Tiết 11
	Tuần 6
	Còi, tranh ảnh, cờ xuất phát, đồng hồ bấm giây, dây đích.
	Sân Giáo dục thể chất


	12
	Kĩ thuật chạy đà và giậm nhảy.
	Ôn cách đo đà và chạy đà.
	Tiết 12
	
	Còi, tranh, ván giậm nhảy
	Sân Giáo dục thể chất


	13
	Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự li trung bình.
	- Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự ly trung bình.

	Tiết 13
	Tuần 7
	Còi, tranh ảnh, cờ xuất phát, đồng hồ bấm giây, dây đích.
	Sân Giáo dục thể chất


	14
	Kĩ thuật bay trên không và rơi xuống cát.
	- Kĩ thuật bay trên không.

- Trò chơi phát triển sức mạnh.
	Tiết 14
	
	Còi, tranh, ván giậm nhảy
	Sân Giáo dục thể chất


	15
	Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự li trung bình.
	- Ôn phối hợp các giai đoạn trong chạy cự ly trung bình.
- Trò chơi phát triển sức bền.
	Tiết 15
	Tuần 8
	Còi, tranh ảnh, cờ xuất phát, đồng hồ bấm giây, dây đích,.
	Sân Giáo dục thể chất


	16
	Kĩ thuật bay trên không và rơi xuống cát.
	- Ôn kĩ thuật bay trên không.
- Kĩ thuật rơi xuống cát.

	Tiết 16
	
	Còi, tranh, ván giậm nhảy
	Sân Giáo dục thể chất


	17
	Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự li trung bình.
	- Ôn phối hợp các giai đoạn trong chạy cự ly trung bình.

	Tiết 17
	Tuần 9
	Còi, tranh ảnh, cờ xuất phát, đồng hồ bấm giây, dây đích.
	Sân Giáo dục thể chất


	18
	Kĩ thuật bay trên không và rơi xuống cát.
	- Ôn kĩ thuật rơi xuống cát.



- Trò chơi phát triển sức mạnh.
	Tiết 18
	
	Còi, tranh, ván giậm nhảy
	Sân Giáo dục thể chất


	19
	Kĩ thuật bay trên không và rơi xuống cát.
	- Ôn kĩ thuật bay trên không và rơi xuống cát.
- Trò chơi phát triển sức mạnh.
	Tiết 19
	Tuần 10
	Còi, tranh, ván giậm nhảy
	Sân Giáo dục thể chất


	20
	Kiểm tra giữa kì I
	CCLTB
	Tiết 20
	
	Còi, đồng hồ bấm giây, dây đích.
	Sân Giáo dục thể chất


	21
	Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi
	- Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi.

- Trò chơi phát triển sức mạnh.
	Tiết 21
	Tuần 11
	Còi, tranh, ván giậm nhảy, thước dây.
	Sân Giáo dục thể chất


	22
	Bài thể dục liên hoàn (từ nhịp 1 đến nhịp 10)
	- Bài thể dục liên hoàn từ nhịp 1 đến nhịp 10.
- Trò chơi phát triển khéo léo.
	Tiết 22
	
	Còi, tranh ảnh
	Sân Giáo dục thể chất


	23
	Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi
	- Ôn phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi.

	Tiết 23
	Tuần 12
	Còi, tranh, ván giậm nhảy, thước dây.
	Sân Giáo dục thể chất


	24
	Bài thể dục liên hoàn (từ nhịp 1 đến nhịp 10)
	- Ôn bài thể dục liên hoàn từ nhịp 1 đến nhịp 10.



- Trò chơi phát triển khéo léo.
	Tiết 24
	
	Còi, tranh ảnh
	Sân Giáo dục thể chất


	25
	Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
	- Ôn phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
- Trò chơi phát triển sức mạnh.
	Tiết 25
	Tuần 13
	Còi, tranh, ván giậm nhảy, thước dây.
	Sân Giáo dục thể chất


	26
	Bài thể dục liên hoàn (từ nhịp 11 đến nhịp 20)
	Bài thể dục liên hoàn từ nhịp 11 đến nhịp 20.
	Tiết 26
	
	Còi, tranh ảnh
	Sân Giáo dục thể chất


	27
	Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
	- Ôn phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi.

- Một số điều luật trong thi đấu điền kinh.
	Tiết 27
	Tuần 14
	Còi, tranh, ván giậm nhảy, thước dây.
	Sân Giáo dục thể chất


	28
	Bài thể dục liên hoàn (từ nhịp 11 đến nhịp 20).
	- Ôn bài thể dục liên hoàn từ nhịp 1 đến nhịp 20.



- Trò chơi phát triển khéo léo.
	Tiết 28
	
	Còi, tranh ảnh
	Sân Giáo dục thể chất


	29
	Kĩ thuật dẫn bóng
	- Bài tập bổ trợ



- Dẫn bóng trên đường vòng
	Tiết 29
	Tuần 15
	Còi, bóng rổ
	Sân Giáo dục thể chất


	31
	Bài thể dục liên hoàn (từ nhịp 21 đến nhịp 30).
	- Bài thể dục liên hoàn từ nhịp 21 đến nhịp 30.
- Trò chơi phát triển khéo léo.
	Tiết 30
	
	Còi, tranh ảnh
	Sân Giáo dục thể chất


	31
	Kĩ thuật dẫn bóng
	- Ôn bài tập bổ trợ
- Ôn dẫn bóng trên đường vòng
	Tiết 31
	Tuần 16
	Còi, bóng rổ
	Sân Giáo dục thể chất


	32
	Bài thể dục liên hoàn (từ nhịp 21 đến nhịp 30).
	- Ôn bài thể dục liên hoàn từ nhịp 1 đến nhịp 30.



- Trò chơi phát triển khéo léo.
	Tiết 32
	
	Còi, tranh ảnh
	Sân Giáo dục thể chất


	33
	Kĩ thuật dẫn bóng
	- Ôn bài tập bổ trợ
- Ôn dẫn bóng trên đường vòng
	Tiết 33
	Tuần 17
	Còi, bóng rổ
	Sân Giáo dục thể chất


	34
	Bài thể dục liên hoàn (từ nhịp 1 đến nhịp 30).
	- Ôn bài thể dục liên hoàn từ nhịp 1 đến nhịp 30.





- Trò chơi phát triển khéo léo.
	Tiết 34
	
	Còi, tranh ảnh
	Sân Giáo dục thể chất


	35
	Kĩ thuật dẫn bóng
	- Ôn bài tập bổ trợ
- Ôn dẫn bóng trên đường vòng
	Tiết 35
	Tuần 18
	Còi, bóng rổ
	Sân Giáo dục thể chất


	36
	Kiểm tra cuối kì I
	Bài Thể dục liên hoàn
	Tiết 36
	
	Còi
	Sân Giáo dục thể chất


	37
	Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.
	- Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.

- Trò chơi phát triển sức mạnh.
	Tiết 37
	Tuần 19
	Còi, tranh ảnh
	Sân Giáo dục thể chất


	38
	Kĩ thuật dẫn bóng
	- Ôn dẫn bóng trên đường vòng


- Trò chơi vận động
	Tiết 38
	
	Còi, bóng rổ
	Sân Giáo dục thể chất


	39
	Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.
	- Một số điểm lưu ý về kĩ thuật trong xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.
- Trò chơi phát triển sức mạnh.
	Tiết 39
	Tuần 20
	Còi, tranh ảnh
	Sân Giáo dục thể chất


	40
	Kĩ thuật dẫn bóng
	- Ôn dẫn bóng trên đường vòng

- Một số điều luật trong thi đấu bóng rổ.
	Tiết 40
	
	Còi, bóng rổ
	Sân Giáo dục thể chất


	41
	Phối hợp trong giai đoạn chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.
	- Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.

- Trò chơi phát triển sức mạnh.
	Tiết 41
	Tuần 21
	Còi, tranh ảnh
	Sân Giáo dục thể chất


	42
	Kĩ thuật dẫn bóng
	- Ôn bài tập bổ trợ
- Ôn dẫn bóng trên đường vòng
	Tiết 42
	
	Còi, bóng rổ
	Sân Giáo dục thể chất


	43
	Phối hợp trong giai đoạn chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.
	- Một số điểm lưu ý về kĩ thuật trong phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.
- Trò chơi phát triển sức mạnh.
	Tiết 43

	Tuần 22
	Còi, tranh ảnh
	Sân Giáo dục thể chất


	44
	Kĩ thuật dẫn bóng
	- Ôn bài tập bổ trợ
- Ôn dẫn bóng trên đường vòng
	Tiết 44
	
	Còi, bóng rổ
	Sân Giáo dục thể chất


	45
	Phối hợp trong giai đoạn chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.
	- Ôn phối hợp trong giai đoạn chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.
- Một số điều luật trong thi đấu điền kinh.
	Tiết 45

	Tuần 23
	Còi, cờ, tranh ảnh
	Sân Giáo dục thể chất


	46
	Kĩ thuật chuyền và bắt bóng hai tay trước ngực bật đất.
	- Tại chỗ chuyền bóng hai tay trước ngực bật đất.

- Trò chơi vận động.
	 Tiết 46
	
	Còi, bóng rổ
	Sân Giáo dục thể chất


	47
	Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn (60m)
	- Phối hợp chạy giữa quãng và về địch.
- Trò chơi phát triển sức mạnh.
	Tiết 47

	Tuần 24
	Còi, cờ, dây đích, tranh ảnh
	Sân Giáo dục thể chất


	48
	Kĩ thuật chuyền và bắt bóng hai tay trước ngực bật đất.
	- Ôn tại chỗ chuyền bóng hai tay trước ngực bật đất.

- Trò chơi vận động
	Tiết 48
	
	Còi, bóng rổ
	Sân Giáo dục thể chất


	49
	Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn (60m)
	- Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn (60m).
- Trò chơi phát triển sức mạnh.
	Tiết 49

	Tuần 25
	Còi, cờ, dây đích, tranh ảnh, đồng hồ
	Sân Giáo dục thể chất


	50
	Kĩ thuật chuyền và bắt bóng hai tay trước ngực bật đất.
	- Tại chỗ bắt bóng hai tay trước ngực bật đất.

- Ôn bài tập bổ trợ
	Tiết 50
	
	Còi, bóng rổ
	Sân Giáo dục thể chất


	51
	Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn (60m)
	- Một số điểm lưu ý về kĩ thuật trong phối hợp các giai đoạn chạy cự lý ngắn.
- Trò chơi phát triển sức mạnh.
	Tiết 51

	Tuần 26
	Còi, cờ, tranh ảnh, dây đích, đồng hồ
	Sân Giáo dục thể chất


	52
	Kĩ thuật chuyền và bắt bóng hai tay trước ngực bật đất.
	- Ôn tại chỗ bắt bóng hai tay trước ngực bật đất.

- Trò chơi vận động
	 Tiết 52
	
	Còi, bóng rổ
	Sân Giáo dục thể chất


	53
	Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn (60m)
	- Ôn phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn (60m)
- Trò chơi phát triển sức mạnh.
	Tiết 53

	Tuần 27
	Còi, cờ, tranh ảnh, dây đích, đồng hồ.
	Sân Giáo dục thể chất


	54
	Kĩ thuật chuyền và bắt bóng hai tay trước ngực bật đất.
	- Ôn tại chỗ chuyền và bắt bóng hai tay trước ngực bật đất.
- Trò chơi vận động
	Tiết 54
	
	Còi, bóng rổ
	Sân Giáo dục thể chất


	55
	Kiểm tra giữ kì II
	 CCLN 60m
	Tiết 55

	Tuần 28
	Còi, cờ, dây đích, đồng hồ
	Sân Giáo dục thể chất


	56
	Kĩ thuật chuyền và bắt bóng hai tay trước ngực bật đất.
	- Bài tập phối hợp đồng đội

- Trò chơi vận động
	Tiết 56
	
	Còi, bóng rổ
	Sân Giáo dục thể chất


	57
	Kĩ thuật chuyền và bắt bóng hai tay trước ngực bật đất.
	- Ôn bài tập phối hợp đồng đội

- Ôn bài tập bổ trợ
	Tiết 57

	Tuần 29
	Còi, bóng rổ
	Sân Giáo dục thể chất


	58
	Kĩ thuật chuyền và bắt bóng hai tay trước ngực bật đất.
	- Bài tập phối hợp đồng đội


- Trò chơi vận động
	Tiết 58
	
	Còi, bóng rổ
	Sân Giáo dục thể chất


	59
	Kĩ thuật hai bước ném rổ một tay trên vai.
	- Hai bước ném rổ một tay trên vai

- Ôn bài tập bổ trợ

	Tiết 59

	Tuần 30
	Còi, bóng rổ
	Sân Giáo dục thể chất


	60
	Kĩ thuật hai bước ném rổ một tay trên vai.
	- Ôn hai bước ném rổ một tay trên vai.
- Trò chơi vận động
	Tiết 60
	
	Còi, bóng rổ
	Sân Giáo dục thể chất


	61
	Kĩ thuật hai bước ném rổ một tay trên vai.
	- Ôn hai bước ném rổ một tay trên vai.
- Ôn bài tập bổ trợ
	Tiết 61

	Tuần 31
	Còi, bóng rổ
	Sân Giáo dục thể chất


	62
	Kĩ thuật hai bước ném rổ một tay trên vai.
	- Bài tập phối hợp đồng đội

- Trò chơi vận động
	Tiết 62
	
	Còi, bóng rổ
	Sân Giáo dục thể chất


	63
	Kĩ thuật hai bước ném rổ một tay trên vai.
	- Bài tập phối hợp đồng đội

- Ôn bài tập bổ trợ
	Tiết 63

	Tuần 32
	Còi, bóng rổ
	Sân Giáo dục thể chất


	64
	Kĩ thuật hai bước ném rổ một tay trên vai.
	- Bài tập phối hợp đồng đội

- Trò chơi vận động
	Tiết 64
	
	Còi, bóng rổ
	Sân Giáo dục thể chất


	65
	Kĩ thuật hai bước ném rổ một tay trên vai.
	- Bài tập phối hợp đồng đội


- Ôn bài tập bổ trợ
	Tiết 65

	Tuần 33
	Còi, bóng rổ
	Sân Giáo dục thể chất


	66
	Kĩ thuật hai bước ném rổ một tay trên vai.
	- Bài tập phối hợp đồng đội


- Trò chơi vận động
	Tiết 66
	
	Còi, bóng rổ
	Sân Giáo dục thể chất


	67
	Kiểm tra cuối kì II
	TTTC Bóng Rổ
	Tiết 67
	Tuần 34
	Còi, bóng rổ
	Sân Giáo dục thể chất


	68
	Kiểm tra 
Nội dung 1&2
	- Bật xa tại chổ
- Nằm ngửa gập bụng
	Tiết 68
	
	Còi, thước dây, đồng hồ 
	Sân Giáo dục thể chất


	69
	Kiểm tra 
Nội dung 3
	Chạy 30m xuất phát cao
	Tiết 69
	Tuần 35
	Còi, dây đích, đồng hồ
	Sân Giáo dục thể chất


	70
	Kiểm tra
Nội dung 4
	Chạy tuỳ sức 5 phút
	Tiết 70
	
	Còi, đồng hồ
	Sân Giáo dục thể chất




2. Chuyên đề lựa chọn(đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


(1)Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường)theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.
(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.
(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).
II. Nhiệm vụ khác (nếu có):(Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Nguyễn Thị Hằng Ni
	
	Đại Lộc, ngày 4  tháng 9 năm 2023
GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Nguyễn Thị Thanh Hoa
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